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 PHIẾU HỎI DOANH NGHIỆP
(Phục vụ Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Thực phẩm và Đồ uống uy tín năm 2023)
	[bookmark: _Hlk103176800]Vietnam Report cam kết phiếu điều tra chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, không công bố những thông tin công ty cung cấp theo đúng quy chế bảo mật thông tin. Kính đề nghị Quý Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin và gửi về cho Vietnam Report trước 17h ngày 28/8/2023.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp!
	Quý Doanh nghiệp vui lòng quét mã QR để tải bản mềm (nếu cần):
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	[bookmark: _Hlk111551278]A ˗ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


1. [bookmark: _Hlk111558927]Tên Doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………
2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………………….................
3. Loại hình hoạt động của Doanh nghiệp:
 Nhà nước		
 Tư nhân	
 Có vốn đầu tư nước ngoài (trên 50%)
4. Lĩnh vực kinh doanh chính của Doanh nghiệp:
 Sản xuất và chế biến thực phẩm (chiếm ……..% doanh thu)
 Chế biến và kinh doanh đồ uống (chiếm ……..% doanh thu)
 Kinh doanh dịch vụ đồ ăn (chiếm ……..% doanh thu)
 Kinh doanh dịch vụ đồ uống (chiếm ……..% doanh thu)
 Khác (vui lòng ghi rõ):………………………………………………………………………………………
5. Nhóm sản phẩm chính của Doanh nghiệp:
	 Sữa và sản phẩm từ sữa
 Bánh kẹo
 Nước chấm, gia vị	
 Thực phẩm khô, đồ ăn liền
 Thực phẩm tươi sống, đông lạnh
 Dịch vụ đồ ăn, nhà hàng
 Dịch vụ đồ uống

	 Đồ uống có cồn (Rượu, bia…)
 Café
 Trà
 Nước giải khát 
 Khác (vui lòng ghi rõ):………………………
  …………………………………………………




6. Thông tin tài chính của Doanh nghiệp 
	[bookmark: _Hlk111558884]Chỉ tiêu
	Năm 2022
	6 tháng đầu năm 2023

	Tổng tài sản (triệu đồng)
	
	

	Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
	
	

	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (triệu đồng)
	
	

	Tổng doanh thu (triệu đồng)
	
	

	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
	
	

	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	
	


(*) Tổng doanh thu: Tổng cộng các khoản thu nhập của doanh nghiệp (không bao gồm các khoản giảm trừ)
	B ˗ TÌNH HÌNH SXKD CỦA DOANH NGHIỆP


7. Năng lực hoạt động SXKD của Quý Doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại bằng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm trước? (Ước tính một cách tương đối)
	
	Dưới 40%
	Từ 40% đến dưới 60%
	Từ 60% đến dưới 80%
	Từ 80% đến dưới 100%
	Từ 100% đến dưới 120%
	Từ 120% đến dưới 150%
	Từ 150% đến dưới 200%
	Trên 200%

	Doanh thu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động SXKD nói chung
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Doanh thu của Quý Doanh nghiệp theo các kênh phân phối ở thời điểm hiện tại thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước ? (Ước tính một cách tương đối)
	
	Tăng lên
	Không thay đổi
	Giảm đi

	Kênh tiêu dùng tại chỗ (On-premise)
	
	
	

	Kênh phân phối mua về nhà (Off-premise) 
	
	
	

	Truyền thống (General Trade)
	
	
	

	Đại lý tổng hợp
	
	
	

	Tạp hóa ven đường
	
	
	

	Chợ truyền thống
	
	
	

	Hiện đại (Modern Trade)
	
	
	

	Đại siêu thị
	
	
	

	Siêu thị
	
	
	

	Cửa hàng tiện lợi
	
	
	

	Thương mại điện tử
	
	
	


9. [bookmark: _Hlk111554291][bookmark: _Hlk111624261]Top 5 khó khăn mà Quý Doanh nghiệp phải đối mặt trong năm 2023 là gì? (Vui lòng chọn tối đa 5 lựa chọn cho mỗi giai đoạn)
	Khó khăn
	6 tháng
đầu năm
	6 tháng
cuối năm

	Suy thoái kinh tế toàn cầu
	
	

	Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành
	
	

	Rủi ro lạm phát gia tăng
	
	

	Biến động tỷ giá
	
	

	Sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng
	
	

	Sức mua yếu
	
	

	Các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng logistics, phân phối
	
	

	Rủi ro an ninh mạng, quyền riêng tư
	
	

	Tốc độ chuyển đổi kỹ thuật số
	
	

	Thiếu thanh khoản hoặc tín dụng để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục
	
	

	Thiếu hụt nhân sự chất lượng cao
	
	

	Lượng hàng tồn kho lớn
	
	

	Chi phí vận hành cao
	
	

	Khác (Vui lòng ghi rõ:....………………………………………......)
	
	


10. Top 4 động lực cho sự tăng trưởng của Quý Doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2023 là gì? (Vui lòng chọn tối đa 4 lựa chọn)
 Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng của Chính phủ
 Lãi suất giảm			
 Lạm phát và tỷ giá ổn định
 Thương mại điện tử phát triển mạnh
 Chính sách tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 01/07/2023
 Hoạt động du lịch phục hồi và phát triển
 Sự tiến bộ của công nghệ
 Khác (Vui lòng ghi rõ): ……………………………………………………………………………………

	C – TRIỂN VỌNG VÀ DỰ BÁO


11. Dựa trên thực trạng hiện nay của nền kinh tế Việt Nam, niềm tin của Quý Doanh nghiệp vào sự phục hồi và phát triển nhanh chóng của Kinh tế Việt Nam như thế nào?
 Có niềm tin rõ rệt
 Có niềm tin tương đối rõ rệt
 Chưa có nhiều niềm tin nhiều vào sự hồi phục và phát triển nhanh chóng
 Không có kỳ vọng
12. Theo Quý Doanh nghiệp, triển vọng toàn ngành Thực phẩm – Đồ uống trong 6 tháng cuối năm 2023 so với 6 tháng đầu năm sẽ như thế nào?
 Khó khăn hơn rất nhiều
 Khó khăn hơn một chút
 Không thay đổi
 Khả quan hơn một chút
 Khả quan hơn rất nhiều
13. [bookmark: _Hlk111554712]Triển vọng kinh doanh của Quý Doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2023 so với 6 tháng đầu năm sẽ như thế nào?
 Khó khăn hơn rất nhiều
 Khó khăn hơn một chút
 Không thay đổi
 Khả quan hơn một chút
 Khả quan hơn rất nhiều
14. Quý Doanh nghiệp dự báo thế nào về thay đổi trong nhu cầu khách hàng về các nhóm sản phẩm sau trong ít nhất 6 tháng tới đây?
	[bookmark: _Hlk111554857]
	Tăng lên
	Không thay đổi
	Giảm đi
	Không rõ

	Bia, rượu
	
	
	
	

	Nước giải khát
	
	
	
	

	Trà
	
	
	
	

	Cà phê
	
	
	
	

	Nước khoáng 
	
	
	
	

	Sữa và các sản phẩm từ sữa (bao gồm cả sữa hạt)
	
	
	
	

	Thực phẩm tăng cường dinh dưỡng, hệ miễn dịch
	
	
	
	

	Thực phẩm sạch và lành mạnh (VD: không có gluten…)
	
	
	
	

	Thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên và hữu cơ (VD: không biến đổi gen)
	
	
	
	

	Thực phẩm có nguồn gốc địa phương
	
	
	
	

	Thực phẩm nhập khẩu
	
	
	
	

	Thực phẩm tiện lợi, đóng gói
	
	
	
	

	Thực phẩm tươi sống
	
	
	
	

	Thực phẩm đông lạnh
	
	
	
	

	Gạo, ngũ cốc và các sản phẩm nghiền
	
	
	
	



	D – CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI



15. Top 5 chiến lược ưu tiên của Quý Doanh nghiệp trong năm 2023 là gì?
A. Quản trị, vận hành SXKD (Vui lòng chọn tối đa 5 lựa chọn)
 Tăng cường đầu tư, ứng dụng CNTT để hỗ trợ quản lý và vận hành
 Tìm kiếm cơ hội từ M&A
 Tinh gọn cơ cấu tổ chức
 Đa dạng hóa nguồn cung ứng
 Đầu tư cho công tác bảo quản thực phẩm, lưu kho
 Kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào
 Tìm kiếm thị trường mới
 Ưu tiên phục vụ thị trường hiện tại
 Tăng trưởng doanh thu
 Cắt giảm chi phí
 Tăng vốn hoạt động (IPO, phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu, kêu gọi góp vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, đối tác chiến lược…)
 Đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực 
 Khác (vui lòng cho biết) ……………………………………………………………………………………
B. Chiến lược sản phẩm (Vui lòng chọn tối đa 5 lựa chọn)
 Điều chỉnh, thiết kế lại hoặc đổi mới việc cung cấp sản phẩm để mở rộng sang các thị trường lân cận/mới
 Nghiên cứu và đổi mới quy trình sản xuất sản phẩm theo hướng phát triển bền vững 
 Tùy chỉnh các sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu mới của khách hàng và/ hoặc quy định của Chính phủ
 Tối đa hóa chuỗi cung ứng địa phương bằng cách thiết kế lại việc cung cấp sản phẩm hiện tại
 Chỉ tập trung vào các sản phẩm cốt lõi bằng cách hợp lý hóa danh mục đầu tư và lợi thế cạnh tranh cốt lõi
 Khác (vui lòng cho biết) ……………………………………………………………………………………
C. Tương tác với khách hàng (Vui lòng chọn tối đa 5 lựa chọn)
 Tăng tính linh hoạt trước và sau khi bán hàng
 Tăng các tùy chọn tự phục vụ
 Bán chéo sản phẩm để tăng giá trị mang lại cho khách hàng
 Chuyển hầu hết các giao dịch sang các kênh kỹ thuật số
 Thiết kế lại các chương trình khách hàng thân thiết 
 Tăng cường đầu tư hình ảnh thương hiệu, đẩy mạnh marketing
 Phân biệt mức độ dịch vụ theo giá trị phân khúc khách hàng
 Khác (vui lòng cho biết) ……………………………………………………………………………………
16. Top 5 giải pháp công nghệ được Quý Doanh nghiệp ưu tiên đầu tư ứng dụng hiện nay là gì (Vui lòng chọn tối đa 5 lựa chọn)
 Giải pháp an ninh mạng (Cybersecurity)
 Điện toán đám mây (Cloud computing)
 Các công cụ nhận thức và trí thông minh nhân tạo (Artifical Intelligence-AI)
 Internet vạn vật kết nối (IoT)
 Quy trình robot (Robotic)
 Tự động hóa (Robot Process Automation-RPA)
 Kinh doanh thông minh (Business Intelligence-BI) và Phân tích nâng cao (Advanced Analytics)
 Thực tế ảo (Virtual Reality-VR) hoặc công nghệ hỗ trợ từ xa 
 Chuỗi khối (Blockchain)
 Khác (vui lòng cho biết) ……………………………………………………………………………………
17. Đâu là thay đổi quan trọng nhất trong việc xây dựng lại hoặc nâng cao nguồn doanh thu tại Quý Doanh nghiệp trong thời gian tới?
 Sản phẩm hoặc dịch vụ
 Chiến lược định giá
 Kênh phân phối
 Phân khúc khách hàng
 Nhân sự
 Sáp nhập, mua bán, liên doanh
 Thị trường địa lý
 Các chiến lược chuỗi cung ứng
18. Quý Doanh nghiệp có cân nhắc sử dụng bao bì bền vững và có thể tái chế được cho sản phẩm của mình không?
 Hiện đang sử dụng  
 Có ý định sử dụng
 Đã từng nhưng hiện không còn sử dụng
 Chưa có ý định sử dụng
19. [bookmark: _Hlk111626227][bookmark: _Hlk111563838][bookmark: _Hlk111554824]Quý Doanh nghiệp dự kiến chi phí marketing của mình trong năm 2023 thay đổi như thế nào so với năm 2022?
 Tăng mạnh
 Tăng lên một chút
 Không thay đổi
 Giảm đi một chút
 Giảm mạnh
20. Quý Doanh nghiệp dự kiến phân bổ ngân sách marketing như thế nào trong ít nhất 6 tháng tới đây?
	
	Tăng lên
	Không đổi
	Giảm đi

	Chi cho marketing nói chung
	
	
	

	Marketing truyền thống
	
	
	

	Marketing kỹ thuật số (Digital marketing)
	
	
	

	Xây dựng thương hiệu
	
	
	

	Quản trị quan hệ khách hàng
	
	
	

	Trải nghiệm khách hàng
	
	
	

	Giới thiệu sản phẩm mới
	
	
	

	Giới thiệu dịch vụ mới
	
	
	


21. Quý Doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư vào những điều nào sau đây để cải thiện hiệu suất của hoạt động digital marketing trên các kênh trực tuyến?
	
	Hiện tại
	Trong 2-3 năm tới

	Phân tích dữ liệu
	
	

	Tối ưu hóa trang web của công ty
	
	

	Phương tiện kỹ thuật số và tìm kiếm
	
	

	Hệ thống hoặc nền tảng công nghệ tiếp thị
	
	

	Tiếp thị kỹ thuật số trực tiếp (ví dụ: email)
	
	

	Thử nghiệm trực tuyến hoặc thử nghiệm A/B
	
	

	Quản lý các vấn đề về quyền riêng tư
	
	

	Máy học và tự động hóa
	
	

	Cải thiện ứng dụng (nếu có)
	
	

	Khác (Vui lòng ghi rõ: ………………………….……………..)
	
	



22. Theo Quý Doanh nghiệp, để hỗ trợ tốt nhất cho ngành Thực phẩm – Đồ uống, Chính phủ nên chú trọng đến các biện pháp nào trong thời gian tới đây? (Vui lòng chọn tối đa 4 lựa chọn)
 Ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao mức sống cho người dân
 Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 Tiếp tục cải thiện hệ thống văn bản pháp lý có liên quan
 Tăng mức độ phạt đối với hành vi chế biến và kinh doanh thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng
 Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về an toàn thực phẩm
 Tăng cường vai trò của các hiệp hội, tổ chức nghiên cứu trong việc tư vấn kinh doanh 
 Xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
 Khác (vui lòng cho biết) ……………………………………………………………………………………

[bookmark: _Hlk111627839]Quý Doanh nghiệp vui lòng trả lời tiếp các câu hỏi trong phần E ở trang sau


	E – ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU


23.  Theo đánh giá của Quý Doanh nghiệp, đâu là Doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống tiêu biểu nhất trên thị trường Thực phẩm - Đồ uống Việt Nam hiện nay? 
· [bookmark: _Hlk111625476]Xin vui lòng đánh số từ 1 – 10 doanh nghiệp trong danh sách dưới đây với thứ tự 1 là doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống mà Quý Doanh nghiệp đánh giá tiêu biểu nhất
· Với các công ty được Quý Doanh nghiệp đánh giá là tiêu biểu nhưng không có tên trong danh sách, vui lòng điền thêm vào các ô trống phía dưới
· Vui lòng bổ sung tên nhãn hàng tiêu biểu ứng với mỗi công ty được Quý doanh nghiệp đánh giá là tiêu biểu.
I. NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM
NGÀNH HÀNG: SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	
	CÔNG TY CP SỮA HÀ NỘI
	Hanoimilk
	 

	 
	CÔNG TY CP SỮA SỨC SỐNG VITADAIRY VIỆT NAM
	Vitadairy
	 

	 
	CÔNG TY CP DINH DƯỠNG NUTRICARE
	Nutricare
	 

	 
	CÔNG TY TNHH ZOTT VIỆT NAM 
	Zott
	 

	 
	CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
	Vinamilk
	 

	 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD
	Nutifood
	 

	 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO
	Kido Food
	 

	 
	CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION
(VIỆT NAM)
	Mead Johnson Nutrition
	 

	 
	CÔNG TY TNHH FONTERRA BRANDS (VIỆT NAM)
	Fonterra
	 

	 
	CÔNG TY CP SỮA QUỐC TẾ (IDP)
	IDP
	 

	 
	CÔNG TY CP SỮA BA VÌ
	Sữa Ba Vì
	 

	 
	CÔNG TY CP SỮA TH
	TH Milk
	 

	 
	CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM
	Frieslandcampina
	 

	 
	CÔNG TY CP ELOVI VIỆT NAM
	Elovi
	 

	 
	CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
	Mộc Châu Milk
	 

	 
	CÔNG TY CP SỮA ĐÀ LẠT
	Da Lat Milk
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


NGÀNH HÀNG: BÁNH KẸO, THỰC PHẨM DINH DƯỠNG
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	
	CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIET NAM
	Nestlé 
	

	
	CÔNG TY CP BIBICA
	Bibica
	

	
	CÔNG TY CỔ PHẦN LIWAYWAY VIỆT NAM
	Liwayway
	

	
	CÔNG TY CP MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM
	Mondelez Kinh Đô
	

	
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA
	Orion Vina 
	

	
	CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
	PVM Vietnam
	

	
	CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI
	Hanobaco
	

	
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG MAI
	Hoang Mai 
	

	
	CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU
	Hai Chau
	

	
	CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ
	Haihaco
	

	 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
	Huunghifood
	

	 
	CÔNG TY CP BÁNH KẸO TRÀNG AN
	Trang An
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM 
	Vietfoods
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO BẢO MINH
	 
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
	Bánh Bảo Ngọc
	 

	 
	CÔNG TY CP BÁNH KẸO TRÀNG AN
	Trang An
	 

	 
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN
	Phạm Nguyên Food
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO Á CHÂU
	ABC Bakery
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN LAI PHÚ
	Lai Phú Food 
	 

	 
	CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
	Herbalife
	 

	 
	CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT
	Thọ Phát
	 

	 
	CÔNG TY TNHH LONG HẢI
	Thạch Long Hải
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM
	Ô Mai Hồng Lam
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN ONE – ONE MIỀN TRUNG
	One.One Việt Nam
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 


NGÀNH HÀNG: NƯỚC CHẤM, GIA VỊ
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	
	CÔNG TY CP HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (MASAN CONSUMER)
	Masan Consumer
	

	
	CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM (UNILEVER FOOD SOLUTION)
	Unilever Food Solution
	

	
	CÔNG TY TNHH MIWON VIỆT NAM
	Miwon
	

	
	CÔNG TY CP HH VEDAN VIET NAM
	Vedan
	

	
	CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM
	Ajinomoto
	

	
	CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT NAM
	Kewpie
	

	 
	CÔNG TY TNHH CALOFIC
	Calofic
	 

	 
	TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM
	Vocarimex
	 

	 
	CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
	Tường An
	 

	 
	CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH
	Nakydaco
	 

	 
	CÔNG TY TNHH TMSX THỰC PHẨM HẢI CHÂU	
	Hải Châu
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH
	Gia Vị Thiên Thành
	 

	 
	CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N
	Nam Phương Group
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX
	Cholimex
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ NAM DƯƠNG
	Nam Dương
	 

	 
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG
	Nước Chấm Mekong
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN LONG
	An Long
	 

	
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM
	Sosal Group
	

	
	CÔNG TY CP MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG
	Visachef
	

	
	CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
	TTC Sugar
	

	
	CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
	QNS
	

	
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
	Lasuco
	

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀN
	Khải Hoàn Phú Quốc
	 

	
	CÔNG TY TNHH QUỐC HẢI VN
	Nước Mắm Quốc Hải
	 

	 
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC MẮM HUỲNH KHOA
	Huỳnh Khoa
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI BẠC LIÊU
	Basalco
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & TM DV LÊ GIA
	Nước Mắm Lê Gia
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT – MŨI NÉ
	Nước măm Phan Thiết
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA
	 
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA (THUẬN PHÁT)
	MSEA
	 

	 
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM MƯỜI THU
	Nước mắm Mười Thu
	 

	 
	CÔNG TY TNHH HƯNG THÀNH
	Nước Mắm Hưng Thành
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BÔNG MAI
	 
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SX KD NƯỚC MẮM HƯNG THỊNH
	 
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THẢO HƯƠNG
	 
	 

	 
	CÔNG TY TNHH MTV BÀ GIÁO KHỎE 55555
	 
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH NƯỚC MẮM THANH QUỐC
	Nước Mắm Thanh Quốc
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SX TM DV BẢY HỒNG HẠNH
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


NGÀNH HÀNG: THỰC PHẨM KHÔ, ĐỒ ĂN LIỀN
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	 
	CÔNG TY CP HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (MASAN CONSUMER)
	Masan Consumer
	 

	 
	CÔNG TY CP ACECOOK VIỆT NAM
	Acecook
	 

	 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU
	Asia Foods
	 

	 
	CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIỆT NAM
	Uni-President
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM
	Nissin
	 

	 
	CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON) 
	Vifon
	 

	 
	CÔNG TY CP UNIBEN
	Uniben
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA
	Ông Già Ika
	 

	 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI
	Bích Chi
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
	Halong Canfoco
	 

	 
	CÔNG TY CP SÀI GÒN FOOD
	Saigon Food
	 

	 
	CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
	Safoco
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM ANH KIM
	Anh Kim
	 

	 
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÚ LỘC
	Thiên Phú Lộc
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIA BẢO
	Tập Đoàn Gia Bảo
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TUYỀN KÝ
	Tuyền Ký
	 

	 
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NHIÊN VIỆT
	 
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
	Wincofood
	 

	 
	CÔNG TY TNHH MTV YẾN ĐẢO NHA TRANG
	Yến Đảo Nha Trang
	 

	 
	CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THIÊN ÂN
	Thiên Ân
	 

	 
	CÔNG TY TNHH MTV NAM HUY ĐỒNG THÁP
	Nam Huy
	 

	 
	CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC TẤN VƯƠNG
	Tấn Vương
	 

	 
	CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR
	Vinh Phát
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN LỘC TRỜI
	Lộc Trời
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
	Trung An
	 

	 
	CÔNG TY TNHH ADC
	ADC
	 

	 
	CÔNG TY TNHH DGFOODS
	DGFOODS
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á
	AFOTECH
	 

	 
	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MINH TRUNG VIỆT NAM
	Minh Trung
	 

	[bookmark: _Hlk142319087] 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU
	Asia Foods
	 

	 
	CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIỆT NAM
	Uni-President
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM
	Nissin
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SẦM NHỨT
	Sầm Nhứt
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÚA VÀNG VIỆT
	Lúa Vàng Việt
	 

	 
	CÔNG TY TNHH TÂN NHIÊN
	Tân Nhiên
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THU BA
	Thu Ba
	 

	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


NGÀNH: THỰC PHẨM TƯƠI, ĐÔNG LẠNH
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	 
	CÔNG TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)
	Vissan
	 

	 
	CÔNG TY CP MASAN MEATLIFE
	Masan Meatlife
	 

	 
	CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C. P VIỆT NAM
	CPV
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE
	CJ Cầu Tre
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT SIN
	Việt Sin
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯƠNG
	 
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD
	Saigon Food
	 

	 
	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI
	IDI Seafoods
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
	Ba Huan
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SAN HÀ
	 
	 

	 
	CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
	Thuan Phuoc Seafood
	 

	 
	CÔNG TY CP DEASDANG ĐỨC VIỆT
	Daesang Duc Viet (Duc Viet Food)
	 

	 
	CÔNG TY CP GREENFEED VIỆT NAM
	Greenfeed Vn
	 

	 
	CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
	Vinh Hoan
	 

	 
	CÔNG TY CP NAM VIỆT
	Navico
	 

	 
	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
	Minh Phu
	 

	 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
	Fimex
	 

	 
	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
	Dabaco
	 

	 
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM
	CJ Food
	 

	 
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ
	 Đôi đũa vàng
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


II. NHÓM NGÀNH ĐỒ UỐNG
NGÀNH HÀNG: ĐỒ UỐNG CÓ CỒN (RƯỢU, BIA…)
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	
	
	
	

	 
	TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
	Habeco
	 

	 
	TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
	Sabeco
	 

	 
	CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM
	Heineken
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM
	Carlsberg
	 

	 
	CÔNG TY TNHH BIA ANHEUSER-BUSCH INBEV VIỆT NAM
	Ab Inbev
	 

	 
	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
	Sabibeco
	 

	 
	CÔNG TY CP BIA NADA                    
	Bia Nada
	 

	 
	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
	Huong Sen Group
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SAPPORO VIỆT NAM
	Sapporo
	 

	 
	CÔNG TY CP BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT HÀ
	Bia Việt Hà
	 

	 
	CÔNG TY CP BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
	Bia Hạ Long
	 

	 
	CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG
	Vang Thăng Long
	 

	 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
	Ladofoods
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 





NGÀNH HÀNG: CAFÉ
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	 
	TỔNG CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT NAM
	Vinacafe
	 

	 
	TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND
	Trung Nguyên Legend
	 

	 
	CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÀ PHƯƠNG VY
	Phương Vy Coffee
	 

	 
	CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE
	Tni Corporation
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAFE LONG
	Cà Phê Long
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CACAO VIỆT NAM
	Vietnamcacao
	 

	 
	CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
	Vinacafé B.H
	 

	 
	CÔNG TY CP CÀ PHÊ PHÚC SINH
	Phúc Sinh 
Coffee Corp
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG
	Metrang Coffee
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


NGÀNH HÀNG: TRÀ
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	 
	TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CTCP (VINATEA)
	Vinatea
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH
	Kim Anh
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM SINH THÁI
	Cozy
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC LONG
	Phúc Long
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRÀ HÙNG PHÁT
	Trà Hùng Phát
	 

	 
	CÔNG TY TNHH MTV TRÀ TÂM LAN
	Trà Tâm Lan
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM – DV TIẾN PHÁT
	Trà Tiến Phát
	 

	 
	CÔNG TY TNHH TRÀ BẢO TÍN
	Trà Bảo Tín
	 

	 
	CÔNG TY TNHH TÂM CHÂU
	Tâm Châu
	 

	 
	CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN
	Vĩnh Tiến Tea
	 

	 
	CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY
	Atiso Ngọc Duy
	 

	 
	CÔNG TY TNHH NGỌC THẢO
	Ngọc Thảo Đà Lạt
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


NGÀNH HÀNG: NƯỚC GIẢI KHÁT
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	TÊN GIAO DỊCH
	NHÃN HÀNG TIÊU BIỂU

	
	CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM
	Coca-Cola
	

	 
	CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
	Suntory Pepsico
	 

	 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT
	THP Group
	 

	 
	CÔNG TY CP THỰC PHẨM QUỐC TẾ
	Interfood
	 

	 
	CÔNG TY TNHH RED BULL (VIỆT NAM)
	Red Bull
	 

	 
	CÔNG TY TNHH URC VIETNAM
	URC
	 

	 
	CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM
	Nestlé 
	 

	 
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN QUANG MINH
	BIDRICO
	 

	 
	CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
	CDBECO
	 

	 
	CÔNG TY TNHH LAVIE
	Lavie
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH
	 
	 

	 
	CÔNG TY TNHH DATAFA
	Datafa
	 

	 
	CÔNG TY TNHH TRIBECO BÌNH DƯƠNG
	Tribeco Bình Dương
	 

	 
	CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG OTSUKA THĂNG
	Pocari
	 

	 
	CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN
	Nước Khoáng Quy Nhơn
	 

	 
	CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ
	Vikoda
	 

	 
	CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN
	Sapuwa
	 

	 
	CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG CÔNG ĐOÀN QUANG HANH
	 
	 

	 
	CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
	QNWCORP
	 

	 
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI
	Vietcoco
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỪA NƯỚC VIỆT NAM (VIETNIPA)
	Vietnipa
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THAICOM
	Thaicom Group
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE (BETRIMEX)
	Betrimex
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THANH BÌNH
	Thanh Bình F&B
	 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
	Vĩnh Hảo
	 

	 
	CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
	Sanest Khánh Hòa
	 

	 
	CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
	Sanna Khánh Hòa
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


III. NHÓM NGÀNH: DỊCH VỤ ĐỒ ĂN, NHÀ HÀNG
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CHUỖI NHÀ HÀNG TIÊU BIỂU

	 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN
	Buffet Sen

	 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN NAM THANH
	Buffet Sen

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẦN BIỂN
	Poseidon

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ DỊCH VỤ MẶT TRỜI MỚI
	Cửu Vân Long

	 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHEF DZUNG
	Chef Dzung

	 
	CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM
	Kfc Việt Nam

	 
	CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM
	Lotteria Việt Nam

	 
	CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM
	Jollibee

	 
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM
	Burger King, Domino'S Pizza, Popeyes, Dunkin' Donuts

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY
	Mcdonald'S

	 
	CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN
	Al Fresco'S

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
	The Pizza Company

	 
	CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG THỊNH
	Quán Ăn Ngon

	 
	CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ
	Hotpot Story, Thai Express,… 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
	Gogi, Manwah, Kichi-Kichi,…

	 
	CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS
	Haidilao

	 
	CÔNG TY TNHH CUỐN NROLL VIỆT NAM
	Cuốn Nroll

	 
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VUA CHẢ CÁ
	Vua Chả Cá

	 
	CÔNG TY CP TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
	Bò Tơ Quán Mộc

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC THÁI 5
	Koh Yam Thai

	 
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP & NHƯỢNG QUYỀN KBT
	Khrua Baan Thai

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


IV. NHÓM NGÀNH: DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CHUỖI NHÀ HÀNG TIÊU BIỂU

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG HẠT CÀ PHÊ NÓI CHUYỆN
	Twitter Beans Coffee

	 
	CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
	Cộng Cà Phê

	 
	CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ GEMINI
	Gemini Coffee

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÀ PHÊ ĐƯỜNG PHỐ
	Kafa

	 
	CÔNG TY TNHH CAFE THÁI YÊN
	Yên Café

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN LAIKA CAFE'
	Laika Coffee

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN
	Trung Nguyên Legend

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
	Highlands Coffee

	 
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & NƯỚC GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG VIỆT
	Starbucks

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHINDELI
	Phindeli

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN
	The Coffee House

	 
	CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ AN MIÊN
	An Miên Cà Phê

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MILANO VIỆT NAM
	Milano Cà Phê

	 
	CÔNG TY TNHH KING COFFEE
	King Coffee

	 
	CÔNG TY TNHH LITTLE HÀ NỘI
	Little Hà Nội

	 
	CÔNG TY TNHH LAGOM GROUP
	Lagom Café

	 
	CÔNG TY TNHH COFFEE 24H
	Coffee 24/24

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN VIVA STAR COFFEE
	Viva Star Coffee

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ KATINAT
	Katinat Café

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTV
	Chuk Tea & Coffee

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE
	Phúc Long

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÊ LA
	Phê La

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN AHA CÀ PHÊ
	Aha Coffee

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦU
	Cà Phê Ông Bầu

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BLUE STAR
	Baskin Robbins

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QSR VIỆT NAM
	Dairy Queen

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS GÂTEAUX VIỆT NAM
	Paris Gâteaux

	 
	CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
	Tous Les Jours

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
	Toco Toco

	 
	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP YI DIAN DIAN
	Mixue

	 
	CÔNG TY TNHH OOLA TEA VIỆT NAM
	Oola Trà Sữa

	 
	CÔNG TY TNHH BOBAPOP
	Bobapop

	 
	CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ VIỆT NAM
	Koi Thé

	 
	CÔNG TY TNHH GONG CHA VIỆT NAM
	Gong Cha

	 
	CÔNG TY TNHH THE ALLEY
	The Alley

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA TRÂN CHÂU HẠ LONG
	Sữa Chua Trân Châu Hạ Long 

	 
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRA LA
	Trà Chanh Tmore
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